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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng
Câu 1: Ngành nghề liên quan đến Sinh học nào sau đây thuộc nhóm ngành Sinh học cơ bản?
A. Nông nghiệp.
B. Công nghệ thực phẩm.
C. Khoa học môi trường.
D. Dược học.
Câu 2: Những mục tiêu nào dưới đây đúng khi nói về mục tiêu học tập môn Sinh học?
A. Môn Sinh học giúp chúng ta hiểu rõ được sự hình thành và phát triển của thế giới sống.
B. Môn Sinh học giúp chúng ta hình thành và phát triển năng lực sinh học như nhận thức sinh học, tìm hiểu thế giới sống,…
C. Môn Sinh học giúp chúng ta có thái độ đúng đắn đối với thiên nhiên; biết yêu và tự hào về thiên nhiên, quê hương, đất nước;…
D. Môn Sinh học giúp chúng ta tìm ra phương pháp khai thác tài nguyên triệt để góp phần phát triển kinh tế.
Câu 3: Cho các phương pháp sau:
(1) Phương pháp quan sát.
(2) Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm.
(3) Phương pháp thực nghiệm khoa học.
Các phương pháp được sử dụng để tìm hiểu hình dạng và cấu tạo của trùng giày là
A. (1).		B. (2).		C. (1) và (2).	D. (1) và (3).
Câu 4: Phương pháp nào sau đây là phương pháp chủ động tác động vào đối tượng nghiên cứu và những hoạt động của đối tượng đó nhằm kiểm soát sự phát triển của chúng một cách có chủ đích?
A. Phương pháp làm việc trong phòng thí nghiệm.
B. Phương pháp quan sát.
C. Phương pháp thực nghiệm khoa học.
D. Phương pháp tự thụ phấn.
Câu 5: Cho các thiết bị, dụng cụ sau đây:
(1) Máy li tâm.		(2) Kính hiển vi quang học.		(3) Tủ đông.
(4) Kính lúp cầm tay.		(5) Ống đong.
Số thiết bị, dụng cụ thường được sử dụng trong nghiên cứu môn Sinh học là
A. 2.			B. 3.		C. 4.		D. 5.
Câu 6: Thế giới sống liên tục tiến hóa là nhờ cơ chế
A. nhân đôi DNA.			B. đột biến gene.
C. đột biến nhiễm sắc thể.		D. phát sinh biến dị.
Câu 7: Nguyên tố vi lượng là nguyên tố chiếm tỉ lệ
A. lớn hơn 0,01 % khối lượng chất khô của tế bào. 	B. lớn hơn 1 % khối lượng chất khô của tế bào.
C. nhỏ hơn 0,01 % khối lượng chất khô của tế bào.	D. nhỏ hơn 1 % khối lượng chất khô của tế bào.
Câu 8: Đối với sự tiến hóa của thế giới sống, chọn lọc tự nhiên có vai trò
A. cung cấp các biến dị mới, tạo ra nguồn nguyên liệu cho sự tiến hóa.
B. giúp phát tán và trung hòa tính có hại của các biến dị di truyền trong quần thể.
C. loại bỏ những dạng sống kém thích nghi và giữ lại các dạng sống thích nghi.
D. đảm bảo duy trì và điều hòa các hoạt động sống trong cơ thể của sinh vật.
Câu 9: Cho các cấp độ tổ chức sống sau:
(1) Phân tử.		(2) Tế bào.		(3) Mô.	(4) Cơ quan.
(5) Cơ thể.		(6) Quần thể.		(7) Quần xã - hệ sinh thái.
Số cấp độ tổ chức sống cơ bản là
A. 3.			B. 4.				C. 5.				D. 6.
Câu 10: Khi lượng đường trong máu giảm, cơ thể sẽ tiến hành phân giải glycogen dự trữ để đưa lượng đường trong máu về mức ổn định. Ví dụ này phản ánh đặc điểm chung nào của các cấp độ tổ chức sống?
A. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.		B. Có khả năng tự điều chỉnh.
C. Là hệ thống mở.					D. Liên tục tiến hóa.
Câu 11: Nhóm nguyên tố nào sau đây chứa các nguyên tố đa lượng?
A. C, H, O, N, Ca, P, K, Cl.
B. C, H, O, Na, Cl, Mg, Cu.
C. Ca, P, K, Na, Mo, Zn, I.
D. H, O, Na, Cl, Mo, Zn, I.
Câu 12: Tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể sống là vì
A. mọi cơ thể sống từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.
B. mọi hoạt động sống của cơ thể đều được thực hiện trong tế bào.
C. tế bào là cấp độ tổ chức sống nhỏ nhất trong cơ thể sinh vật.
D. tế bào là đơn vị nhỏ nhất có các đặc trưng cơ bản của sự sống.
Câu 13: Người đầu tiên phát minh ra kính hiển vi quang học là
A. Theodor Schwann.				B. Robert Hooke.
C. Matthias Schleiden.				D. Antonie van Leeuwenhoek.
Câu 14: Một phân tử nước được cấu tạo từ
A. 1 nguyên tử oxygen liên kết với 2 nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hóa trị.
B. 1 nguyên tử oxygen liên kết với 2 nguyên tử hydrogen bằng liên kết hydrogen.
C. 2 nguyên tử oxygen liên kết với 1 nguyên tử hydrogen bằng liên kết hydrogen.
D. 2 nguyên tử oxygen liên kết với 1 nguyên tử hydrogen bằng liên kết cộng hóa trị.
Câu 15: Carbohydrate không có chức năng nào sau đây?
A. Là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể.
B. Là cung cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể.
C. Là vật liệu cấu trúc xây dựng tế bào và cơ thể.
D. Điều hòa sinh trưởng cho tế bào và cơ thể.
Câu 16: Hiện tượng nào sau được gọi là biến tính của protein? 
A. Khối lượng của protein bị thay đổi.
B. Liên kết peptit giữa các acid amin của protein bị thay đổi.
C. Trình tự sắp xếp của các acid amin bị thay đổi.
D. Cấu hình không gian của protein bị thay đổi.
Câu 17: Trong những chất có trong cơ thể sinh vật dưới đây, những chất nào có bản chất là Steroid?
(1) Hormon sinh dục.	(2) Cholesterol.	(3) Phospholipid.
(4) Vitamin A, B, E, K.	(5) Dịch tuỵ.	(6) Dịch mật.
A. (1),(2),(3),(5).	B. (1),(2),(4),(6).	C. (1),(2),(3),(6).	D. (1),(2),(4),(5).
Câu 18: Tại sao cấu trúc không gian của phân tử ADN có đường kính không thay đổi?
A. Một base nitơ có kích thước lớn (A hoặc G) liên kết bổ sung với một base nito có kích thước nhỏ (T hoặc C).
B. Các nucleotide trên một mạch đơn liên kết theo nguyên tắc đa phân..
C. Các base nito giữa hai mạch đơn liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen.
D. Hai base nito có kích thước bé liên kết với nhau, hai base nito có kích thước lớn liên kết với nhau.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Các nhận định sau đây là Đúng hay Sai khi nói về các phân tử sinh học trong tế bào
a) Người ta dựa vào số loại đơn phân có trong phân tử để chia saccharide ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa.
b) Một phân tử phospholipid có cấu tạo bao gồm 1 phân tử glycerol và 1 phân tử acid béo và 1 nhóm phosphate
c) Khi cấu trúc không gian ba chiều bị phá vỡ, phân tử protein không thực hiện được chức năng sinh học.
d) Acid nucleic được cấu tạo theo nguyên tắc bán bảo tồn và nguyên tắc bổ sung.
Câu 2. Khi nói về nucleic acid các nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
a) Các nucleotide trên 2 mạch polinucleotide của DNA liên kết với nhau bằng các liên kết Hydrogen theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-C)
b) Các loại nucleotide của DNA và RNA đều là A, T, G, C
c) Chỉ 1 mạch khuôn của DNA được phiên mã tạo ra RNA
d) Hầu hết các loại ARN chỉ gồm 1 chuỗi polinucleotide

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
[bookmark: _GoBack]Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.
Câu 1.  Thứ tự các bước trong tiến trình nghiên cứu môn Sinh học là
(1) Quan sát và đặt câu hỏi
(2) Thiết kế và tiến hành thí nghiệm
(3) Báo cáo kết quả nghiên cứu
(4) Điều tra, khảo sát thực địa hay các thí nghiệm
(5) Xây dựng giả thuyết
Câu 2. Có bao nhiêu nội dung trong các nội dung sau đây thuộc học thuyết tế bào?
(1) Tất cả các sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào
(2) Các tế bào là đơn vị cơ sở của cơ thể sống
(3) Tất cả các tế bào được sinh ra từ tế bào trước đó
(4) Tất cả các tế bào đều có hình thái giống nhau.
Câu 3. Có bao nhiêu loại đường sau đây là đường đa?
(1) Fructose   (2) galactose  (3)  Tinh bột  (4) Saccharose  (5) cellulose  (6) maltose  (7)chitin

PHẦN IV. Tự luận. 
Câu 1. Có bao nhiêu loại nucleotid cấu tạo nên DNA? Mỗi nucleotid được cấu tạo từ những thành phần nào?
Câu 2. Hãy nêu vai trò của các nguyên tố đa lượng và nguyên tố vi lượng  trong tế bào.

